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Chọn (1) đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời.

(Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1, O = 16, C =12, S = 32, Br = 80,

Cl = 35,5, Fe = 56, Al = 27, Na = 23, Ba = 137, Ca = 40, Mg = 24, Cu= 64, Zn = 65

Câu 1: Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3 duy nhất thì x có giá trị là:

A. 225g
B. 75g
C. 300 g
D. 150 g
Câu 2: Khí SO2 được thu bằng cách nào trong các cách ở hình vẽ sau:
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A. Cách (3)
B. Cách (1)
C. Cách (2)
D. Cách (1) và (3)
Câu 3: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng một loại muối clorua kim loại?
A. Fe.
B. Ag.
C. Cu.
D. Zn.
Câu 4: Hoà tan hết 2,3g Na kim loại vào 97,8g nước thu được dung dịch có nồng độ:

A. 2,4%.

B. 4,0%.

C.23,0%.

D. 5,8%.

Câu 5: Chọn câu đúng trong các câu sau. 

A. Những chất có nhóm –OH và nhóm –COOH tác dụng được với KOH.

B. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với K.

C. Những chất có nhóm –COOH tác dụng với KOH nhưng không tác dụng với K.

D. Những chất có nhóm –OH và nhóm –COOH cùng tác dụng với K và KOH.

Câu 6: Hoà tan 2,4 gam một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30g dung dịch HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là:
A. FeO.
B. CuO.
C. ZnO.
D. CaO.
Câu 7: Cho phương trình hóa học sau: X + NaOH ( Na2CO3 + H2O.  X là 

A. CO.

B. NaHCO3. 

C. CO2. 

D. KHCO3.

 Câu 8: Đưa bình đựng hỗn hợp khí metan và clo ra ánh sáng thấy:
A. Màu tím nhạt của hỗn hợp mất đi.
B. Màu đỏ của hỗn hợp mất đi.
C. Màu xanh của hỗn hợp mất đi.
D. Màu vàng nhạt của hỗn hợp mất đi.
Câu 9: Một chất hữu cơ A có khối lượng phân tử là 58 đvC. Công thức phân tử của A là 

A. C3H6O.

B. C2H6O.

C. C2H4O2.

D. CH2O.

Câu 10: Phương trình hóa học viết không đúng:
A. C2H4 + Br2
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C2H3Br + HBr
B. CH4 + Cl2 
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 CH3Cl + HCl
C. C2H4+ Br2 
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C2H4Br2
D. C2H4 + 3O2 
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 2CO2 + 2H2O
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X chứa C, H và O thu được 19,8 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O. 

A. C2H5OH.

B. CH3COOH.

C. C3H8O.

D. CH4O.

 Đáp án :  C 

Câu 12: Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì không thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất nào dưới đây?

A. dung dịch Na2SO4 và dung dịch CuSO4.
B. dung dịch Na2SO4 và dung dịch Mg(NO3)2.
C. dung dịch Na2SO4 và dung dịch BaCl2.
D. dung dịch Na2SO4 và dung dịch Fe2(SO4)3.
Câu 13: Hiđrocacbon tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom là:
A. CH4.
B. CH2 = CH2.
C. CH3 - CH2 - CH3.
D. CH3 - CH3.
Câu 14: Cho 200 gam dung dịch CH3COOH 9% tác dụng vừa đủ với Na2CO3. Thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc là 

A. 4,48 lít.

B. 3,3 lít.

C. 3,36 lít.

D. 2,24 lít.

 Câu 15: Để phân biệt khí sunfurơ và khí etilen, dùng thuốc thử:

A. Nước vôi trong.
B. Khí clo.
C. Dung dịch natri clorua.
D. Dung dịch brom
Câu 16: Dẫn một hỗn hợp Y gồm etilen và metan qua dung dịch brom dư thấy khối lượng dung dịch tăng 8,4 gam, đồng thời có 6,72 lít khí bay ra( khí đo ở đktc). Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong hỗn hợp Y là:
A. 30%.
B. 50%.
C. 40%.
D. 60%
Câu 17: Cho các chất NaOH, HCl, SO2, CaO, H2O. Số cặp chất tác dụng với nhau là:
A. 5.
B. 3
C. 4.
D. 6.
Câu 18: Khi trộn lẫn 20ml dung dịch H2SO4 0,04M vào 30 dung dịch NaOH 0,05M được dung dịch X. Dung dịch X làm quì tím chuyển sang:

A. Màu đỏ.
B. Màu xanh.
C. Màu tím.
D. Không màu
Câu 19: Trong phản ứng quang hợp tạo thành tinh bột của cây xanh thì 

A. số mol H2O bằng số mol CO2. 



B. số mol H2O bằng số mol tinh bột.

C. số mol CO2 bằng số mol O2. 




D. số mol CO2 bằng số mol tinh bột.

Câu 20: Kim loại nóng chảy ở nhiệt độ -39oC, được sử dụng trong các nhiệt kế là:
A. Thủy ngân
B. Vonfram.
C. Natri.
D. Xesi.
Câu 21: Chỉ dùng nước nhận biết được ba chất rắn riêng biệt:
A. Al , Fe , Cu

B. Al , Na , Fe

C. Fe , Cu , Zn

D. Ag , Cu , Fe                                  

Câu 22: Khi phân hủy bằng nhiệt 14,2 g CaCO3 và MgCO3 ta thu được 3,36 lít CO2 ở đktc. Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp lần lượt là
A. 70,42% và 29,58%
B. 65% và 35%
C. 35% và 65%.
D. 29,58% và 70,42%
Câu 23: Dung dịch NaOH phản ứng với dãy chất nào dưới đây?
A. Na2CO3, H2S, P2O5, MgO.
B. CuCl2, KOH, HNO3, SO3.
C. SO2, H2SO4, NaHSO4, Al(OH)3.
D. HCl, Mg, CuSO4, SO2.
(th)Câu 24: Natri là kim loại hoạt động mạnh, bị ăn mòn rất nhanh. Để natri không bị ăn mòn người ta ngâm natri trong  

A. nước.

B. dầu hoả.

C. rượu etylic.

D. dung dịch H2SO4 loãng.

 (nb)Câu 25: Chất không dùng làm phân bón hóa học là:

A. NH4NO3.
B. HNO3.
C. CO(NH2)2.
D. (NH4)2SO4.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

	Câu
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